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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
Nhằm mua sắm và lắp đặt đầu dò giám sát lửa buồng đốt cho tổ máy GT42 NMĐ PM4, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập Hồ sơ mời thầu - gói thầu “Cung cấp và lắp đặt đầu dò giám sát lửa buồng đốt cho tổ máy GT42 NMĐ PM4” để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.
Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 145 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu cung cấp hàng hóa là trong vòng 98 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian lắp đặt là trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo của Chủ đầu tư, thời gian nghiệm thu hàng hóa là 20 ngày, thời gian nghiệm thu dịch vụ là 20 ngày.
Địa điểm giao hàng hóa và thực hiện dịch vụ: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
1.2. 	Yêu cầu về hàng hóa:
a. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:
Nhà thầu cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đóng gói bảo quản, và vận chuyển hàng hóa như sau:
Bảng số 1
	Stt
	Tên và quy cách hàng hóa/ dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Đầu dò ngọn lửa tích hợp
· Loại: SF810INT-FOC-UVIR-T - NSX: ABB hoặc tương đương
· Ứng dụng đa nhiên liệu
· Giám sát liên tục toàn bộ quá trình khởi động và vận hành.
· Tự động kiểm tra lỗi (Continuous self-check) : Thời gian tự kiểm tra lỗi ≤ 0.125 giây
· Đo lường thời gian thực (Live measure) : Đo lường trực tiếp và hiển thị Tần số nhấp nháy (tần số dao động của ngọn lửa), biên độ tín hiệu AC, chất lượng và cường độ (Intensity) của ngọn lửa. 
· Lọc nhiễu : Khả năng loại bỏ nhiễu từ tần số điện lưới và ánh sáng nhân tạo (tuân thủ EN298).
· Tự động tinh chỉnh (Autotune) : Hỗ trợ tính năng tự động tối ưu hóa thông số.
· Chuyển đổi thông số từ xa : Hỗ trợ lưu trữ 4 bộ thông số cài đặt khác nhau và có thể chuyển đổi thông qua tín hiệu ngõ vào số (Digital Inputs)
· Thời gian phản hồi mất lửa (FFRT): Cài đặt được từ 0.2 đến 4.0 giây.
· Lắp đặt thay thế hoàn toàn tương thích với loại buồn đốt kiểu vành khuyên (dòng tuabin khí GT13E2).
Thông số nguồn cấp
· Điện áp nguồn cấp: 24 VDC (Dải hoạt động: -25%, +20%, tương đương 18 đến 29 VDC).
· Dòng điện nguồn cấp: 150mA (điển hình).
· Dòng khởi động (Inrush current): 6A peak, thời gian ổn định 2ms.
· Công suất tiêu thụ: 3.6W (điển hình), tối đa 4W.
Đặc tính Quang học
· Công nghệ cảm biến: Cảm biến kép trạng thái rắn (Solid State Dual Sensor) Si + SiC photodiode.
· Phổ phản hồi: Tia cực tím (UV) đỉnh 280nm; Tia hồng ngoại (IR) đỉnh 920nm.
Ngõ vào và Ngõ ra (I/O)
· Ngõ vào số (Digital Inputs), 24 VDC:
· Số lượng: 02 ngõ vào (cách ly quang - Optocoupler), dùng để chọn 1 trong 4 bộ tham số cấu hình.
· Tín hiệu hồi tiếp (return signal) chung cho cả hai ngõ vào.
· Điện áp định mức: 24 VDC (dòng tiêu thụ điển hình 5 mA). Điện áp tối đa: 36 VDC.
· Mức logic: Tắt (Off) < 5 VDC; Bật (On) > 18 VDC.
· Ngõ ra tương tự (Analog Output):
· Số lượng: 01 ngõ 4-20 mA (cách ly điện), tải tối đa 500 Ω
· Độ chính xác: +/- 5% toàn dải.
· Ngõ ra Rơ-le (Flame & Safe Relays):
· Số lượng: 02 Rơ-le độc lập, tiếp điểm thường mở (NO).
· Khả năng chịu tải: 240 VAC/1.5A hoặc 30 VDC/300mA.
· Thời gian phản hồi mất lửa (FFRT): Cài đặt được từ 0.2 đến 4.0 giây.
· Thời gian trễ nhận lửa (Pull-in delay): Cài đặt được từ 0 đến 10 giây.
Truyền thông và Giao diện
· Cổng kết nối: 02 cổng RS-485 dự phòng kép
· Giao thức: Profibus DP-V1 (tốc độ đến 12 Mbit/s) hoặc Modbus (tốc độ đến 115.200 bit/s).
· Giao diện tại chỗ: Màn hình LED 3 chữ số và 4 nút bấm thao tác trực tiếp trên thiết bị.
Môi trường và Cơ khí
· Nhiệt độ môi trường hoạt động: -40°C đến 70°C.
· Độ ẩm tương đối: 95% RH tại 40°C.
· Chống rung/xóc: Chịu rung 2G (5-200 Hz); Chịu xóc 15G (11ms).
· Vỏ bảo vệ: Ren lắp đặt 1 inch NPT male; Ren luồn cáp 3/4 inch NPT female.
· Kết nối điện: Cầu đấu vặn vít tháo rời; Tiết diện dây tối đa 2.5 mm² cho Rơ-le và 1.5 mm² cho tín hiệu khác.
Tiêu chuẩn và Cấp bảo vệ
· Cấp bảo vệ: IP66 – IP67 (theo tiêu chuẩn CEI EN 60529).
· Chứng chỉ phòng nổ (ATEX / IECEx):
· Khí (Gas): II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb.
· Bụi (Dust): II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T85°C Db.
· Chứng chỉ an toàn chức năng (Functional Safety / SIL):
· Cấp độ an toàn: SIL 2 (theo tiêu chuẩn IEC 61508 Parts 1-7:2010).
Tiêu chuẩn hệ thống đốt: EN 298:2012
	Bộ
	3

	2
	Bộ truyền dẫn cáp quang 
- Loại: SF810-FOA-FE-UVIR - NSX: ABB hoặc tương đương
- Giới hạn nhiệt độ làm việc: 350°C
	Bộ
	3


Ghi chú:
· Chủ đầu tư nêu Nhà sản xuất và model của hàng hóa để tham khảo. Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo tính tương thích, phù hợp với Hệ thống hiện hữu, yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư. 
· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất và/hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. 
· Trường hợp chào mặt hàng thay thế, ngoài tài liệu nêu trên nhà thầu phải cung cấp bảng phân tích so sánh tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế, có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu (nhà thầu scan và đính kèm khi nộp E-HSDT).
· Hàng hóa tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu.
· Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”. 
· Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT và không được ghi “tương đương”; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”.
b. Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật: 
[bookmark: _Hlk134803501]Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau 
c. Về yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ liên quan:
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]Bảng số 2. Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ liên quan
	Danh mục dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	Dịch vụ lắp đặt và vận hành thử nghiệm:
· Lập phương án thay thế và cài đặt hệ thống giám sát lửa buồng đốt trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện lắp đặt. 
· Thực hiện lắp đặt và cấu hình cấu hình thiết bị giám sát lửa mới, đấu nối vào hệ thống điều khiển tổ máy.
· Thử nghiệm vận hành bộ giám sát lửa mới.
(Phần dịch vụ đã bao gồm Phụ kiện lắp đặt hoàn thiện hệ thống)
	Gói
	1


Ghi chú: 
Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:
- Văn bản cam kết thực hiện tháo dỡ các thiết bị cũ trong hệ thống DFS.
- Văn bản cam kết nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.
1.3. Các yêu cầu khác: 
a. Yêu cầu về chứng từ kèm theo hàng hóa: 
[bookmark: _Hlk20407214]Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa sử dụng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu 01 nước cụ thể), Nhà thầu phải cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức, như sau:
· Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
· Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp) hoặc bản gốc điện tử) hoặc bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính.
· Chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ phân tích (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất hoặc công ty được Nhà sản xuất ủy quyền cấp: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử hoặc bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc chứng chỉ chất lượng do Văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc.
· Tờ khai Hải quan thể hiện số tờ khai đã được thông quan và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo (nếu là hàng nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán;
· Văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ (trong trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản gốc.
· Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện theo pháp luật của Bên Bán ký phát hành (Bản gốc).
b. Yêu cầu về thời gian giao hàng hóa và thực hiện hoàn tất dịch vụ liên quan: 
· Thời gian giao hàng hóa và chứng từ kèm theo: là trong vòng 98 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Thời gian thực hiện dịch vụ: là trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo của Chủ đầu tư. 
c. Yêu cầu về thời gian bảo hành: 
· [bookmark: _Hlk193881075]Nhà thầu bảo hành kỹ thuật, chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho Chủ đầu tư trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao Hệ thống đưa vào sử dụng.
· Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc, nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một bảo đảm bảo hành tương đương 5% giá trị hợp đồng.
· Địa điểm bảo hành: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
d. [bookmark: _Hlk193881225]Yêu cầu về địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan: 
Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.
Địa điểm thực hiện dịch vụ liên quan: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
e. Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ cung cấp:
Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa và dịch vụ cung cấp trong gói thầu này.
f. Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc:
Do dịch vụ liên quan của gói thầu (thi công lắp đặt) được thực hiện ở khu vực Nhà máy điện Phú Mỹ 4 nên công tác đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc là yêu cầu bắt buộc. Nhà thầu có trách nhiệm cam kết và thực hiện các nội dung sau:
· Lập Báo cáo đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư  
· Trong quá trình thi công nếu có sự cố công trình xảy ra, nhà thầu phải lập tức ngừng thi công, đồng thời thông báo ngay cho Chủ đầu tư để cùng nhau thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn cho người, tài sản của công trình đang thi công và những công trình kế cận; tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra và khắc phục ngay hậu quả. Đồng thời, nhà thầu phải thực hiện việc báo cáo sự cố công trình cho cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định. 
· Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư khi thi công không bảo đảm an toàn, gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho công trình đang thi công và các công trình liền kề, kế cận.
· Trong quá trình thi công nếu làm hư hại các công trình lân cận, nhà thầu có trách nhiệmkhắc phục kịp thời và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có thể xảy ra nguy hiểm, nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để phối hợp xử lý.
· Trước khi triển khai thi công và sau khi  hoàn thành công việc, nhà thầu phải thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, tuân thủ các thủ tục về Phiếu công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình tại khu vực thi công.
Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm
a) Nghiệm thu hàng hóa:
Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và chứng từ kèm theo như quy định, Chủ đầu tư sẽ nghiệm thu hàng hóa. 
b) Nghiệm thu hoàn thành dịch vụ liên quan và bàn giao đưa vào sử dụng:
· Sau khi hàng hóa được nghiệm thu đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu tiến hành thực hiện dịch vụ liên quan.
· Sau khi nhà thầu hoàn tất việc thực hiện dịch vụ liên quan, nhà thầu sẽ phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống. Thời gian thử nghiệm là 72 giờ theo thông báo của Chủ đầu tư. Khoảng thời gian thử nghiệm này không tính vào thời gian thực hiện dịch vụ liên quan của nhà thầu. Tuy nhiên, nếu kết quả thử nghiệm xác nhận việc thực hiện dịch vụ liên quan của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu phải thực hiện lại cho đến khi đạt yêu cầu và thời gian thực hiện lại được tính vào thời gian thực hiện dịch vụ của nhà thầu.
Trường hợp sau khi lắp đặt, hàng hóa không hoạt động ổn định, không đạt yêu cầu về kỹ thuật thì hai Bên phải thỏa thuận chọn đơn vị thứ 3 có kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt để thực hiện nhằm đưa hàng hóa đi vào hoạt động ổn định, mọi chi phí liên quan đến bên thứ 3 do nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Trường hợp, sau khi thuê đơn vị thứ 3 xử lý mà Chủ đầu tư vẫn không sử dụng được hàng hóa cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng; khi đó, nhà thầu phải trả lại hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm hợp đồng này. 
[bookmark: _Hlk137651345]Ghi chú: Khoảng thời gian chờ Chủ đầu tư nghiệm thu hàng hóa trước khi lắp đặt, chờ lịch Chủ đầu tư thông báo cho phép/bàn giao khu vực để nhà thầu thực hiện lắp đặt (nếu có) sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu.
Mục 3. Một số quy định khác trong đánh giá E-HSDT theo quy chế mua sắm EVN
3.1 Đánh giá ưu đãi
· Nhà thầu kê khai ưu đãi và phải cung cấp kèm theo HSDT các tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu chỉ kê khai thông tin mà không kèm theo hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh các ưu đãi thì không được xem xét các ưu đãi này trong quá trình đánh giá HSDT 
· Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng các nội dung ưu đãi đã kê khai trong HSDT để Chủ đầu tư đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định của EVN.
3.2 Đánh giá E-HSDT quy trình 2
	Trường hợp Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT theo quy trình 2 sẽ thực hiện như sau:
· Tổ chuyên gia đánh giá đề xuất tài chính và xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu
thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có);
· Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;
· Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;
· Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;
· Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà
thầu xếp hạng tiếp theo.
Mục 4. Khảo sát hiện trường
Để nhà thầu có thuyết minh phương án thi công lắp đặt, hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu, Chủ đầu tư tổ chức cho nhà thầu khảo sát hiện trường của Chủ đầu tư. Nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trường, Chủ đầu tư đề nghị Quý nhà thầu gửi văn bản đăng ký tham gia khảo sát trước ngày đi khảo sát ít nhất 01 ngày làm việc.
Địa chỉ nhận văn bản đăng ký tham gia và tập trung đi khảo sát: 
· Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Điện thoại: 0254.6555064, số fax: 0254.3928696 hoặc địa chỉ email: hantb@phumytpc.genco3.vn 
· Thời gian bắt đầu đi khảo sát: 10 giờ 00 phút ngày 12/05/2026 (việc khảo sát tiến hành tập trung).
· Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu đi khảo sát, ngoài thời gian trên Chủ đầu tư không xem xét giải quyết.
